
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1RES60201406

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phương pháp nghiên cứu khoa học

02/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204242

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

26/07/2000AnhLê Thị Minh522102074421

08/10/1993BiểnĐinh Cát522102074512

02/02/1990CẩmĐỗ Thị522102074533

01/01/2000ChâuLê Ngọc522102074564

25/03/2000ChứcNguyễn Châu Nhân522102074615

04/06/1984DiễmHuỳnh Thị522102074696

01/08/1997ĐínhNgô Kim522102074737

23/05/1980GiangLê Tùng522102074858

24/06/1998HiếuTrần Trung522102101949

05/04/1993HuyNgô Tiến5221020750610

25/09/1991HuyềnNguyễn Thị Thu5221020750811

05/10/1989HươngBùi Thị Xuân5221020750212

14/12/1990LinhHuỳnh Hồng Khánh5221020752013

08/10/1998LinhNguyễn Thị Mỹ5221020752114

12/08/1999LinhTrương Bảo5221020752315

19/02/1999LựcKha Lễ5221020914816

20/08/1997LýVõ Minh Hải5221020753417

02/03/1990MyHuỳnh Diễm5221020753718

14/02/1988MỹTrần Thị5221020753819

29/08/1997NgânLê Ngọc Tuyết5221020754320

29/09/1991NgânNguyễn Thị Thùy5221020754421

29/04/1999NgânTrần Thị Thúy5221020754522

13/08/1993NhiNguyễn Trúc5221020755623

18/11/1997PhươngNguyễn Thị Tuyết5221020757024

16/07/1994PhượngĐinh Thị5221020916325

11/05/1997QuangLê5221020757726

30/08/1975TâmNguyễn Vũ5221020759327

11/09/1984ThảoHoàng Thị Thanh21210717328

28/05/2000ThảoNguyễ Thị Thu5221020760229

09/06/1998ThắmVăn Tâm Hoa5221020759730

22/11/1999ThiênHoàng Bảo5221020761131



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

25/06/1997ThịnhTrần Tuấn5221020917132

28/02/2000ToàNNguyễN NgọC5221020762833

08/10/1990TriềuLê Nhật5221020764134

10/01/1994TriềuNguyễn Minh5221021804835

16/11/1993TrinhMai Mỹ5221020764436

24/10/1998TrinhPhạm Huỳnh Thảo5221020764537

22/05/1985TrinhTrần Thị Diễm5221021805038

12/10/1999TuyềnTrần Thị Bích5221021805339

26/09/1998TườngHồ Ngọc Cát5221020765440

02/05/1991VânTrần Nguyễn Dạ5221020765941

02/11/1995YếnChâu Hồng5221020766742

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1RES60201407

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phương pháp nghiên cứu khoa học

02/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204243

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

15/12/2000AnhNguyễn Hải522102101871

05/12/1986ChâuTrần Thị522102074572

03/10/1999DungNguyễn Hoàng522102101903

24/12/1995ĐàiNguyễn Ngọc Trang2111070304

16/01/1995ĐạtHuỳnh Bảo522102074675

11/07/1991GiangNguyễn Hoàng522102091386

22/07/1986HạnhBùi Thị Thúy522102074907

25/10/1989HoàngTrần Phước Thiện522102074998

29/09/1979PhongNguyễn Hoàng522102075619

27/01/1998PhươngNguyễn Hoàng Đông5221020756910

05/04/1980PhươngNguyễn Minh5221021021311

24/02/1999PhươngNguyễn Trúc5221020757212

28/05/1989PhươngTrần Nhật5221021021513

25/07/1979PhươngVũ Thị Lan21110718714

17/10/1995QuỳnhPhan Thị Ngọc5221020758415

06/06/1988TàiNguyễn Phan Đức5221020759016

11/04/1994TàiVõ Ngọc5221020759117

03/12/1998ThọHuỳnh Quang5221020761318

21/04/1992ThủyNguyễn Thanh5221020917419

13/10/1997TiếnĐặng Quang5221020762720

16/06/1994TrinhHà Thị Việt5221020764321

24/10/2000TuấnNguyễn Minh5221021022422

22/10/2000TúPhan Ngọc Thanh5221020918023



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1ADV60206302

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị chiến lược nâng cao

03/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204244

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

23/01/1999AnPhạm Lê Duy522102074391

25/11/1985BìnhĐoàn Diệp522102074522

10/02/1999ChiPhạm Thị Ngọc522102074593

16/03/1998CơĐinh Dung522102074624

01/08/1997DinhNhâm Gia522102074725

26/05/1998DũngLâm Việt522102074756

11/01/1997DưỡngLâm Văn522102074807

08/07/1986ĐăngLoan Hoàng522102074668

08/10/1987ĐiềnNguyễn Quang522102074709

11/04/1987HiếuTrần Văn5221020749410

13/05/1999HồngLiêu Thị5221020750011

10/01/1991KhảiNguyễn Vũ20110706012

20/02/1993KiệtVăn Hào5221020751513

 Nợ
HP

02/27/1992LongNguyễn Lê HoàngNCS202101514

08/04/1990MinhNguyễn Thành20210710715

06/11/1993NhiênNguyễn Hồng5221020755716

25/05/1997PhúcLê Thị Hồng5221020756517

14/01/1992TàiNguyễn Minh5221020758918

16/10/1997ThiVõ Thanh5221020761019

27/04/1995TiênBùi Thị Khánh5221020762320

27/11/1991TiềnTrương Ngọc Phượng5221020917721

10/05/1996TrangPhan Thị Ngọc5221020763522

25/01/1991TríĐỗ Khai5221020763723

09/09/1994TrúcNgô Thanh5221020764724

15/03/1993TrúcTrần Phương5221020764825

08/04/1990UyênLê Thụy Nhã5221020765726

24/03/1985XuânHuỳnh Minh5221020766427



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1BUS61700501

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Kinh doanh và môi trường

03/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204245

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

02/03/1987CườngDương Đình522102224271

17/07/1979HằngBùi Thị Thúy522102224292

15/01/1987HuyềnNguyễn Thị Thanh522102224303

19/03/1999KiệtNguyễn Hùng522102224314

06/02/1991NgânHồ Nguyễn Ngọc522102224325

14/04/1991NgọcVõ Huỳnh522102224336

15/12/1981QuỳnhNguyễn Hữu522102224347

01/12/1999TuấnPhạm Minh522102224358

20/10/1992ViTrần Thanh522102224369

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1ADV60602702

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Thị trường và các định chế tài chính nâng
cao

03/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204246

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

03/10/1997AnhĐặng Huỳnh Minh522102123241

07/06/1996AnhĐặng Quỳnh522102123252

03/04/1993ÂnLê Thành522102123233

25/11/1997BiênPhan Khắc522102123284

24/06/2000ChâuLê Nguyễn Minh522102123295

14/11/1999DanhVõ Lê Công522102123336

15/01/2000ĐăngNguyễn Quỳnh522102123317

11/06/1993HuyềnNguyễn Thị Ngọc522102123428

09/09/1990KhaLê Hùng522102123439

22/07/2000LâmĐoàn Thái Sơn5221021234610

20/10/1996LâmNguyễn Võ Minh5221021234711

13/01/1989LinhNguyễn Mỹ5221021234812

14/01/1997NguyênHuỳnh Thảo5221021235913

20/10/1994NhưĐặng Quỳnh5221021236114

04/01/1985PhươngPhan Thanh5221021410415

12/05/1996SơnNguyễn Xuân5221021236616

16/02/1983TâmPhạm Thị Thanh5221021236817

09/06/1992TânKhương Minh5221021236918

17/01/1986ThanhHuỳnh Ngọc5221021237219

26/03/1978ThạnhPhạm Ngọc5221021237320

06/10/1992ThịnhĐỗ Quang5221021237521

20/12/1989ThúyTrần Thị Diệu5221021237822

07/07/1999ThyNgô Lê Phương5221021237923

11/10/1995TiềnNguyễn Thị Ngọc5221021238024

31/08/1998TrâmTrương Thị Phương5221021238125

27/01/2000TrânLý Hoàng Bảo5221021238226

28/12/1999TrinhVõ Nguyễn Phương5221021238527

24/10/1993TuyênNguyễn Văn5221021238728

13/09/1999TuyểnLê Phượng5221021238829

13/01/1977TuyếtPhạm Thị Ánh5221021412230



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

04/06/2000UyênPhạm Huỳnh Thu5221021238931

01/02/1997VyNguyễn Ngọc Tường5221021239032

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1ADV60206303

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị chiến lược nâng cao

04/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204247

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

15/06/1995AnhVũ Quang522102074481

02/03/1987BằngHuỳnh Long Kim522102074502

28/11/1988ChâuĐồng Thị Ngọc522102074543

16/03/1990ChúcNgô Thị522102074604

28/03/1990ĐạiGiang Châu522102074655

01/08/1997ĐínhNgô Kim522102074736

06/11/1993HảiVũ Thị Thanh522102074887

20/12/1999HảoNguyễn Phúc522102074918

03/04/1993HuyềnDương Thị Ngọc522102075079

16/03/1998KhánhNguyễn Văn5221020751010

13/01/1995KhoaThân Đặng Đăng5221020751211

12/08/1993LanThịnh Thị5221020751712

17/06/1998LậpTriệu Thị5221020751913

20/06/1995LinhPhạm Thùy5221020752214

18/03/1998LượngNguyễn Tấn5221020752915

02/09/1993LýNguyễn Thị Hải5221020753316

06/08/1986NgaĐặng Phạm Quỳnh5221020753917

12/03/2000NguyênPhạm Nguyễn Khôi5221020755218

15/03/1995NhânNgô Thiện5221020755419

09/09/1983PhươngNguyễn Thụy Xuân5221020757120

14/07/1989PhươngPhạm Thị Linh5221020757321

30/01/1999PhướcBùi Hồng5221020756822

12/09/2000QuangLê Minh5221020757823

24/05/2000QuỳnhBùi Đỗ Ngọc5221020758224

20/01/1992TàiĐỗ Mạnh5221020758825

06/08/1999TâmNguyễn Thị Thanh5221020759226

30/05/1991ThanhCao Xuân5221020759927

29/10/1997ThanhNguyễn Ngọc Thiên5221020760028

29/11/1998ThảoNguyễn Ngọc Hương5221020760429

31/01/1990ThảoNguyễn Thanh5221020760630

16/05/1994ThiệnPhạm Minh5221020761231



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

04/09/1998ThủyĐặng Minh5221020762132

20/10/1986ThủyHồ Thị Kim5221020762233

07/07/1998ThưNguyễn Thùy Anh5221020761734

13/08/1983ThựcLê Thị Thanh5221020761935

22/02/1991TiếnChâu Võ Trí5221020762636

08/11/1989TrâmNguyễn Phương Huyền5221020762937

21/08/1996TriếtHuỳnh Minh5221020764038

22/05/1985TrườngNguyễn An5221020765039

18/09/1992YếnĐinh Thị Bảo5221020766940

28/01/1995YếnĐồng Thị Ngọc5221020767041

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1GLO60304602

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Kinh doanh toàn cầu trong kỷ nguyên số

04/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204249

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

08/07/1997AnhHuỳnh Ngọc Minh522102101851

14/12/1998AnhNguyễn Trần Vân522102091312

30/07/1996ChâuTrần Hữu522102091343

10/05/2000DanhTrần Quang522102091354

18/10/1990DungLê Nguyễn Thùy522102091365

26/05/1995DuyênTrần Thị Cẩm522102101926

17/11/1998ĐanDương Hạnh522102116897

11/07/1991GiangNguyễn Hoàng522102091388

24/10/1997HằngTrần Thu522102091399

17/07/1994HằngVũ Thị5221020914010

24/08/1998HoàngTrương Minh5221021019511

07/10/1997HuyHuỳnh5221021019712

25/09/1997HuyềnĐinh Thị Ngọc5221021020013

20/12/1989HuynhNguyễn Hoàng5221021020114

01/09/1990KhanhLa Bảo5221021020215

18/01/1996LyHuỳnh Như Thảo5221021020516

17/11/1993NgânNguyễn Thị Kim5221020915117

18/09/1995NhânPhan Vũ5221021020918

24/07/2000NhiPhan Thị Ý5221020915519

05/09/1994NhungNguyễn Thị Hồng5221020916020

31/10/1988NhưNguyễn Thị Quỳnh5221021021021

19/06/1999NhưTrần Ngọc Lan5221020915822

03/06/1991PhúNguyễn Minh5221021021123

26/12/1999PhươngNguyễn Thị Lan5221020916224

16/08/2000PhươngNguyễn Trần Mai5221021021425

28/05/1989PhươngTrần Nhật5221021021526

03/09/1999QuânTrần Anh5221021021627

11/05/1999QuỳnhNguyễn Phượng5221020916528

20/08/1993SangĐặng Quang5221020916729

20/02/1994ThảoHà Huỳnh Phương5221021021730

01/06/2000ThảoLê Trần Dạ5221020916931



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

25/06/1997ThịnhTrần Tuấn5221020917132

09/12/1994ThyPhạm Quốc5221021021933

31/05/1999TiênTrương Thị Thùy5221020917534

23/01/1999TrúcĐặng Huỳnh Thanh5221021022335

14/09/1995XuyếnÔng Kim5221021022736

04/02/1998YếnPhạm Trần Ngọc5221020918237

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1RES60201402

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phương pháp nghiên cứu khoa học

04/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204250

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

08/10/2000AnhPhan Nguyễn Trâm522102101881

18/10/1990DungLê Nguyễn Thùy522102091362

24/10/1997HằngTrần Thu522102091393

17/07/1994HằngVũ Thị522102091404

01/05/1990HoàngNguyễn Huy522102074965

24/08/1998HoàngTrương Minh522102101956

13/05/1999HồngLiêu Thị522102075007

07/10/1997HuyHuỳnh522102101978

25/09/1997HuyềnĐinh Thị Ngọc522102102009

20/12/1989HuynhNguyễn Hoàng5221021020110

05/12/1984LuậtPhan Trọng5221020752711

18/01/1996LyHuỳnh Như Thảo5221021020512

17/11/1993NgânNguyễn Thị Kim5221020915113

02/04/1985NghịLê Thanh5221020915214

14/02/1996NhânĐoàn Viết5221020755315

18/09/1995NhânPhan Vũ5221021020916

18/03/2000NhiNguyễn Đăng Yến5221020915417

19/06/1999NhưTrần Ngọc Lan5221020915818

26/12/1999PhươngNguyễn Thị Lan5221020916219

11/04/1996PhươngTrần Ngọc5221020757420

02/07/1999PhươngTrương Gia5221021804021

11/05/1999QuỳnhNguyễn Phượng5221020916522

20/08/1993SangĐặng Quang5221020916723

02/11/1983SơnThạch Thái5221020758624

18/05/1996ThảoLê Thị Thạch5221021804325

01/06/2000ThảoLê Trần Dạ5221020916926

30/03/2000ThăngPhạm Việt5221020759827

12/08/1919ThiNguyễn Châu Mẫn5221020917028

31/05/1999TiênTrương Thị Thùy5221020917529

07/05/1999TiềnNguyễn Huỳnh Thanh5221020917630

18/01/1999TrâmTrần Bảo5221021022031



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

17/09/1999TrinhĐặng Hồ Thảo5221020764232

23/01/1999TrúcĐặng Huỳnh Thanh5221021022333

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1ADV60604901

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Ngân hàng quốc tế nâng cao

04/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204251

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

03/04/1993ÂnLê Thành522102123231

02/07/1978CườngLê Phú522102123302

07/12/1991DanhPhạm Tiến522102123323

04/08/1998DungĐỗ Phương522102123344

12/01/1996DungNguyễn Dương Hoàng522102123355

28/11/2000HoàngNguyễn Huỳnh Thúy522102123396

25/10/1993HòaLê Thị Thanh522102123387

15/12/1984HuyềnĐào Thị Thanh522102123418

08/01/1998KhanhĐinh Thị Kiều522102123449

09/01/1999KiệtNguyễn Kỷ5221021234510

28/09/1998LữNguyễn Thế5221021234911

14/09/1999MaiTrần Thị Nhật5221021235012

15/05/1981NamĐỗ Hoàng5221021235213

13/07/1997NgaPhan Thị Kim5221020754114

01/10/1999NgânNguyễn Hải Triều5221021235315

01/12/1995NgânNguyễn Thị Kim5221021235416

20/10/1999NgọcNguyễn Bảo5221021235617

10/12/1989NgọcNguyễn Văn5221021235718

08/10/1999NhungTrương Thị Hồng5221021236319

07/05/1978NhưNgô Thị Quỳnh5221021236220

10/03/1994OanhNguyễn Hoàng5221021236421

24/12/1993PhátNguyễn Quang5221021236522

02/09/1989TháiLê Quốc5221021237023

02/10/1982ThắngTrần Đình5221021237124

27/07/1987ThúyNguyễn Thị Minh5221021237725

11/10/1995TiềnNguyễn Thị Ngọc5221021238026

19/01/1994TrangNguyễn Thị Huyền5221021238427

08/10/1989TrânTrịnh Thị Huyền5221021238328

24/10/1993TuyênNguyễn Văn5221021238729

30/07/1985VyNguyễn Thị Tường5221021239130

11/12/1993VyTrần Minh Thảo5221021239231



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1ADV60206306

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị chiến lược nâng cao

04/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204252

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

03/07/1997AnhHuỳnh Ngọc Thảo522102074411

07/12/1999AnhPhạm Lan522102074452

13/02/1987ChâuBùi Vũ Huyền2011070133

08/09/1997ChâuLâm Tống Minh522102074554

05/04/1998ChiLê Hoàn Kim522102074585

18/12/1997DuyênTrần Thị Bích2021070416

08/02/1993DươngNgô Thanh522102074777

27/09/1994ĐạtPhan Nguyên Tiến522102074688

01/05/1990HoàngNguyễn Huy522102074969

05/09/1995HoàngPhạm Bùi Xuân5221020749810

06/11/1994HươngNguyễn Lê Huỳnh5221020750311

09/03/1998LyBùi Hương5221020753012

10/01/1993NguyênLê Quốc5221020755113

14/02/1996NhânĐoàn Viết5221020755314

23/01/1998NhưNguyễn Thị Quỳnh5221020755915

09/11/1999PhúcLê Minh5221020756416

08/11/1996PhụngBùi Thị Kim5221020756717

11/04/1996PhươngTrần Ngọc5221020757418

23/10/1996SangNguyễn Thành5221020758519

02/11/1983SơnThạch Thái5221020758620

01/09/1988TâmPhạm Công5221020759421

30/03/2000ThăngPhạm Việt5221020759822

1982ThiThạch Sơn5221020760923

06/06/1999ThưĐặng Minh5221020761524

29/06/1976TrungĐỗ Quang5221020764925

28/08/1996TrúcHuỳnh Thị Mai5221020764626

20/05/1997TùngNguyễn Sơn5221020765327

10/11/1996TúLê Nguyễn Thanh5221020765128

14/07/1993YếnĐào Ngọc Kim5221020766829

03/11/1997YếnLê Thị Hải5221020767130



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1ADV60604902

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Ngân hàng quốc tế nâng cao

04/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204253

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

03/10/1997AnhĐặng Huỳnh Minh522102123241

07/06/1996AnhĐặng Quỳnh522102123252

25/11/1997BiênPhan Khắc522102123283

14/11/1999DanhVõ Lê Công522102123334

15/01/2000ĐăngNguyễn Quỳnh522102123315

11/06/1993HuyềnNguyễn Thị Ngọc522102123426

09/09/1990KhaLê Hùng522102123437

22/07/2000LâmĐoàn Thái Sơn522102123468

20/10/1996LâmNguyễn Võ Minh522102123479

13/01/1989LinhNguyễn Mỹ5221021234810

14/01/1997NguyênHuỳnh Thảo5221021235911

13/08/1998NhiVũ Thị Kim5221021236012

20/10/1994NhưĐặng Quỳnh5221021236113

12/05/1996SơnNguyễn Xuân5221021236614

16/02/1983TâmPhạm Thị Thanh5221021236815

09/06/1992TânKhương Minh5221021236916

17/01/1986ThanhHuỳnh Ngọc5221021237217

26/03/1978ThạnhPhạm Ngọc5221021237318

06/10/1992ThịnhĐỗ Quang5221021237519

20/12/1989ThúyTrần Thị Diệu5221021237820

07/07/1999ThyNgô Lê Phương5221021237921

31/08/1998TrâmTrương Thị Phương5221021238122

27/01/2000TrânLý Hoàng Bảo5221021238223

28/12/1999TrinhVõ Nguyễn Phương5221021238524

13/09/1999TuyểnLê Phượng5221021238825

04/06/2000UyênPhạm Huỳnh Thu5221021238926

01/02/1997VyNguyễn Ngọc Tường5221021239027



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1RES60201409

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phương pháp nghiên cứu khoa học

04/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204254

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

28/11/1988ChâuĐồng Thị Ngọc522102074541

23/11/1995CườngLê Phú522102180262

17/08/1991DuyTrần Phước522102074823

09/11/1999DuyTrịnh Lê522102180274

03/10/1996DuyênNguyễn Thị522102180285

21/07/1992HiếuPhạm Quang Hoàng522102180306

27/02/1998HiệpNguyễn Đức2111070737

03/04/1993HuyềnDương Thị Ngọc522102075078

22/09/1999LuânNguyễn Thiện522102075269

06/08/1986NgaĐặng Phạm Quỳnh5221020753910

15/10/1998NgânLâm Thị Bích5221021803411

09/09/1995NgọcPhạm Thị Hồng5221021803612

12/03/2000NguyênPhạm Nguyễn Khôi5221020755213

25/10/1995NhuNguyễn Ngọc Khánh5221021803814

03/06/1991PhúNguyễn Minh5221021021115

04/09/1998ThủyĐặng Minh5221020762116

22/02/1991TiếnChâu Võ Trí5221020762617

29/09/1999TìnhHoàng Văn21210718618

06/08/1980TuấnHồ Lê Anh5221021805119

26/12/1998TuyếtNguyễn Thị Ánh5221020765520

18/06/1997VũTrần Anh5221021805621

28/01/1995YếnĐồng Thị Ngọc5221020767022



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1RES60201405

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phương pháp nghiên cứu khoa học

04/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204255

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

13/10/2000AnhLê Ngọc Vân522102101861

15/06/1995AnhVũ Quang522102074482

10/12/1993ÁiNguyễn Lê Diệu522102074373

25/11/1985BìnhĐoàn Diệp522102074524

26/05/1998DũngLâm Việt522102074755

28/03/1990ĐạiGiang Châu522102074656

10/03/1991EmTrần Thị Diễm522102074847

06/11/1993HảiVũ Thị Thanh522102074888

08/04/1999KhaNguyễn Yến522102075099

16/03/1998KhánhNguyễn Văn5221020751010

27/06/1997KhoaLê Minh5221021803111

15/02/1998KhoaPhạm Anh5221020751112

13/01/1995KhoaThân Đặng Đăng5221020751213

12/08/1993LanThịnh Thị5221020751714

17/06/1998LậpTriệu Thị5221020751915

20/06/1995LinhPhạm Thùy5221020752216

02/09/1993LýNguyễn Thị Hải5221020753317

16/12/1995MaiNguyễn Võ Phương5221021020718

15/03/1995NhânNgô Thiện5221020755419

09/09/1983PhươngNguyễn Thụy Xuân5221020757120

30/01/1999PhướcBùi Hồng5221020756821

04/08/1993PhướcNguyễn Hữu5221021021222

25/04/1999QuốcLê Anh5221021804123

06/08/1999TâmNguyễn Thị Thanh5221020759224

30/05/1991ThanhCao Xuân5221020759925

29/10/1997ThanhNguyễn Ngọc Thiên5221020760026

29/11/1998ThảoNguyễn Ngọc Hương5221020760427

31/01/1990ThảoNguyễn Thanh5221020760628

16/10/1997ThiVõ Thanh5221020761029

16/05/1994ThiệnPhạm Minh5221020761230

20/10/1986ThủyHồ Thị Kim5221020762231



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

07/07/1998ThưNguyễn Thùy Anh5221020761732

27/04/1995TiênBùi Thị Khánh5221020762333

11/02/1997TrangPhạm Thị Thu5221020763434

07/11/1997TrâmHuỳnh Thị Mai5221020917835

08/11/1989TrâmNguyễn Phương Huyền5221020762936

21/08/1996TriếtHuỳnh Minh5221020764037

28/08/1996TrúcHuỳnh Thị Mai5221020764638

05/03/1985UyểnNguyễn Thượng5221020765839

22/09/1995VyLê Thị Kim5221021805740

24/03/1985XuânHuỳnh Minh5221020766441

18/09/1992YếnĐinh Thị Bảo5221020766942

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1RES60201408

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phương pháp nghiên cứu khoa học

04/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204256

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

03/07/1997AnhHuỳnh Ngọc Thảo522102074411

17/04/1999AnhNguyễn Thị Ngọc522102074442

07/12/1999AnhPhạm Lan522102074453

14/05/1990ÁnhNguyễn Thị522102074494

08/09/1997ChâuLâm Tống Minh522102074555

30/07/1996ChâuTrần Hữu522102091346

05/04/1998ChiLê Hoàn Kim522102074587

10/02/1999ChiPhạm Thị Ngọc522102074598

08/02/1993DươngNgô Thanh522102074779

11/01/1997DưỡngLâm Văn5221020748010

27/09/1994ĐạtPhan Nguyên Tiến5221020746811

08/07/1986ĐăngLoan Hoàng5221020746612

08/10/1987ĐiềnNguyễn Quang5221020747013

06/11/1994HươngNguyễn Lê Huỳnh5221020750314

29/08/1987KhảiTrần Quang21210707015

06/06/1986LinhLê Thị Thùy5221021803216

28/10/1975LộcNguyễn Hữu5221020752417

10/11/1985LợiDương Văn21210709018

09/03/1998LyBùi Hương5221020753019

12/06/1989NghĩaTrần Thị5221020754820

10/01/1993NguyênLê Quốc5221020755121

06/11/1993NhiênNguyễn Hồng5221020755722

23/01/1998NhưNguyễn Thị Quỳnh5221020755923

09/11/1999PhúcLê Minh5221020756424

08/11/1996PhụngBùi Thị Kim5221020756725

16/08/2000PhươngNguyễn Trần Mai5221021021426

11/07/1992QuanhPhan Thị5221020758027

23/10/1996SangNguyễn Thành5221020758528

07/10/1987SùngLê Trọng5221020758729

14/01/1992TàiNguyễn Minh5221020758930

01/09/1988TâmPhạm Công5221020759431



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

06/06/1999ThưĐặng Minh5221020761532

09/12/1994ThyPhạm Quốc5221021021933

27/11/1991TiềnTrương Ngọc Phượng5221020917734

29/06/1976TrungĐỗ Quang5221020764935

09/09/1994TrúcNgô Thanh5221020764736

15/03/1993TrúcTrần Phương5221020764837

20/05/1997TùngNguyễn Sơn5221020765338

15/03/1995UyênHuỳnh Tú5221021022639

14/07/1993YếnĐào Ngọc Kim5221020766840

03/11/1997YếnLê Thị Hải5221020767141

04/02/1998YếnPhạm Trần Ngọc5221020918242

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1ADV61700401

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Tài chính doanh nghiệp nâng cao

05/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204257

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

02/03/1987CườngDương Đình522102224271

17/07/1979HằngBùi Thị Thúy522102224292

15/01/1987HuyềnNguyễn Thị Thanh522102224303

19/03/1999KiệtNguyễn Hùng522102224314

06/02/1991NgânHồ Nguyễn Ngọc522102224325

14/04/1991NgọcVõ Huỳnh522102224336

15/12/1981QuỳnhNguyễn Hữu522102224347

01/12/1999TuấnPhạm Minh522102224358

20/10/1992ViTrần Thanh522102224369

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1ADV60206305

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị chiến lược nâng cao

08/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204258

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

10/12/1993ÁiNguyễn Lê Diệu522102074371

17/08/1991DuyTrần Phước522102074822

24/08/1997DuyênNguyễn Thị Kiều522102074833

07/05/1981DũngĐào Trung522102074744

18/03/2000DũngTrần Trí522102074765

18/05/1994DươngPhùng Nguyễn Thùy522102074786

16/05/1985DươngVũ Thị Thùy522102074797

16/01/1995ĐạtHuỳnh Bảo522102074678

22/07/1986HạnhBùi Thị Thúy522102074909

01/02/1975HoaTrần QuỳnhNCS202003110

03/09/1996HươngNguyễn Thị Xuân5221021019611

15/02/1998KhoaPhạm Anh5221020751112

14/12/1990LinhHuỳnh Hồng Khánh5221020752013

28/10/1975LộcNguyễn Hữu5221020752414

05/12/1984LuậtPhan Trọng5221020752715

02/03/1990MyHuỳnh Diễm5221020753716

14/02/1988MỹTrần Thị5221020753817

12/06/1989NghĩaTrần Thị5221020754818

29/04/2000PhongNguyễn Lê5221020756219

27/01/1998PhươngNguyễn Hoàng Đông5221020756920

24/02/1999PhươngNguyễn Trúc5221020757221

16/02/1996PhượngNguyễn Đặng Ánh5221020757622

11/05/1997QuangLê5221020757723

11/07/1992QuanhPhan Thị5221020758024

07/10/1987SùngLê Trọng5221020758725

06/06/1988TàiNguyễn Phan Đức5221020759026

11/04/1994TàiVõ Ngọc5221020759127

30/08/1975TâmNguyễn Vũ5221020759328

22/11/1999ThiênHoàng Bảo5221020761129

03/12/1998ThọHuỳnh Quang5221020761330

15/10/1982ThuậnNguyễn Trực5221020761831



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

16/09/1995ThùyNguyễn Thị Thanh5221020762032

01/06/1999TiênNguyễn Huỳnh Cẩm5221020762533

11/02/1997TrangPhạm Thị Thu5221020763434

16/06/1994TrinhHà Thị Việt5221020764335

16/11/1993TrinhMai Mỹ5221020764436

12/08/1997TríLưu Minh5221020763837

10/10/1998TríTrần Lý Minh5221020763938

05/03/1985UyểnNguyễn Thượng5221020765839

02/10/2000ViNguyễn Thúy5221020766140

15/03/1991VinhDương Hữu5221020766241

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1INF60900101

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Thiết kế thông tin và chiến lược nội dung

08/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204259

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

23/11/1995CườngLê Phú522102180261

09/11/1999DuyTrịnh Lê522102180272

03/10/1996DuyênNguyễn Thị522102180283

21/07/1992HiếuPhạm Quang Hoàng522102180304

27/06/1997KhoaLê Minh522102180315

06/06/1986LinhLê Thị Thùy522102180326

30/11/1997LinhNguyễn Thùy522102180337

15/10/1998NgânLâm Thị Bích522102180348

09/09/1995NgọcPhạm Thị Hồng522102180369

25/10/1995NhuNguyễn Ngọc Khánh5221021803810

02/07/1999PhươngTrương Gia5221021804011

25/04/1999QuốcLê Anh5221021804112

18/05/1996ThảoLê Thị Thạch5221021804313

10/01/1994TriềuNguyễn Minh5221021804814

28/11/2000TrinhLê Mỹ5221021804915

22/05/1985TrinhTrần Thị Diễm5221021805016

06/08/1980TuấnHồ Lê Anh5221021805117

12/10/1999TuyềnTrần Thị Bích5221021805318

23/05/1994TuyếtDương Thị Ánh5221021805419

18/06/1997VũTrần Anh5221021805620

22/09/1995VyLê Thị Kim5221021805721

19/08/1987YếnVũ Hải5221021805822



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1RES60201404

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phương pháp nghiên cứu khoa học

09/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204260

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

23/01/1999AnPhạm Lê Duy522102074391

28/01/1990AnhNguyễn Hoàng2111070062

20/07/1988ÂnTrần Võ Thùy522102074403

02/03/1987BằngHuỳnh Long Kim522102074504

10/05/2000DanhTrần Quang522102091355

31/05/1998DiệuTrần Thị Xuân522102074716

01/02/1993DuyBùi Thanh522102074817

17/11/1998ĐanDương Hạnh522102116898

20/12/1999HảoNguyễn Phúc522102074919

06/09/1998HằngLê Thị Thúy5221020748910

12/02/1995HiềnNguyễn Thị5221020749211

23/01/2000HiếuQuách Trung5221020749312

10/01/1991KhảiNguyễn Vũ20110706013

20/02/1993KiệtVăn Hào5221020751514

12/07/1998LươngTrần Huy5221020752815

24/12/1992LýNguyễn Như5221020753216

05/09/1994NhungNguyễn Thị Hồng5221020916017

25/05/1997PhúcLê Thị Hồng5221020756518

20/01/1992TàiĐỗ Mạnh5221020758819

20/01/1998ThảoBùi Ngọc21110721420

1983TháiNgô Anh Quốc21110720321

12/08/1997ThưHuỳnh Minh5221020761622

04/06/1997TrangNguyễn Thị Thùy5221020763323

04/11/1994TrangThái Thị Mai5221020763624

25/01/1991TríĐỗ Khai5221020763725

10/04/1999TuấnHoàng Quốc5221020765226

10/11/1996TúLê Nguyễn Thanh5221020765127

08/04/1990UyênLê Thụy Nhã5221020765728

14/09/1995XuyếnÔng Kim5221021022729

31/03/1997YếnTrần Thị Ngọc5221020767230



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1GLO60304601

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Kinh doanh toàn cầu trong kỷ nguyên số

10/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204261

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

29/03/1999AnNguyễn Thái522102101831

13/10/2000AnhLê Ngọc Vân522102101862

15/12/2000AnhNguyễn Hải522102101873

30/03/1994AnhNguyễn Ngọc Quý522102091304

08/10/2000AnhPhan Nguyễn Trâm522102101885

11/03/1996BảoHuỳnh Kim522102091326

03/10/1999DungNguyễn Hoàng522102101907

21/10/1998DuyNgô Nhựt522102140648

06/10/1999DuyTrần Hoàng Khương522102091379

16/10/1995DuyTrần Khánh5221021019110

07/07/1993HàTrần Ngân5221021019311

23/04/1993HậuHuỳnh Anh5221020914112

08/10/1997HiềnNguyễn Phan Thanh5221020914213

24/06/1998HiếuTrần Trung5221021019414

10/03/1992HuyNguyễn Lê Thái5221021019815

12/10/1982HuyTrần Thanh5221021019916

08/11/1988KhánhNguyễn Thị Kim5221020914317

20/05/2000LamNguyễn Thị Nhật5221020914518

26/12/1993LinhTrần Thị Mỹ5221021020319

11/02/1994LinhVõ Nhật5221020914620

29/05/1999LoanNguyễn Ngọc5221020914721

18/07/2000LongLê Thành5221021020422

19/02/1999LựcKha Lễ5221020914823

30/06/1996MaiLê Thị Tuyết5221021020624

16/12/1995MaiNguyễn Võ Phương5221021020725

05/05/1986NamNguyễn Thị Phương5221020914926

01/03/1976NamPhạm Nguyễn Thành5221020915027

02/04/1985NghịLê Thanh5221020915228

08/03/1988NgọcLê Thị Bích5221021409329

27/07/1995NgọcPhạm Nguyễn Như5221020915330

14/11/1999NhiĐặng Thiên5221021409631



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

18/03/2000NhiNguyễn Đăng Yến5221020915432

26/08/2000NhungTrầm Quế5221020916133

27/03/1999NhưNguyễn Quỳnh5221020915734

19/02/1998NhưTrần Ngọc Quỳnh5221020915935

05/04/1980PhươngNguyễn Minh5221021021336

04/01/1985PhươngPhan Thanh5221021410437

04/08/1993PhướcNguyễn Hữu5221021021238

02/01/1983QuânTrần Hoàng Trung5221020916439

17/09/1995QuỳnhNguyễn Thị Như5221020916640

29/04/1998ThànhĐoàn Thiện Tứ20210903441

10/04/1998ThuPhạm Võ Thị Mỹ5221020917242

21/04/1992ThủyNguyễn Thanh5221020917443

02/03/1993ThươngPhan Thị Lệ5221020917344

07/05/1999TiềnNguyễn Huỳnh Thanh5221020917645

10/12/1993TrangLê Thị Hà5221021022146

30/04/1991TrangNguyễn Thị Khánh5221020917947

07/11/1997TrâmHuỳnh Thị Mai5221020917848

18/01/1999TrâmTrần Bảo5221021022049

24/10/2000TuấnNguyễn Minh5221021022450

22/10/2000TúPhan Ngọc Thanh5221020918051

19/07/1986TỷLê Văn5221021022552

15/03/1995UyênHuỳnh Tú5221021022653

14/09/1996VĩnhNguyễn Phúc5221020989154

04/12/2000VyNguyễn Trần Phương5221020918155

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.1
LỚP 22D1RES61200202

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phương pháp nghiên cứu cho quản lý công

16/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204262

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

03/10/1982HạnhTrần Nguyễn Ngọc2111160011

 Nợ
HP

07/05/1979
Nittapho
ne

Vannaseng2111160062

 Nợ
HP

13/02/1993
Saiyavon
g

Saiyasone2111160073

18/04/1990TuyềnNguyễn Thị Thanh2111160054

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1COM61104402

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Luật công ty và quản trị công ty

20/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204263

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

20/10/1997AnhNguyễn Đình522102202561

13/12/1996AnhNguyễn Trần Vân522102202582

20/04/1994AnhNguyễn Tuấn522102202473

29/04/1993AnhPhan Xuân522102202604

17/11/1990ĐàoTrần Thị522102202655

24/12/1993ĐạtNguyễn Thành522102202666

27/02/1982ĐăngLại Hải522102202647

07/10/1991HàNguyễn Sơn522102202718

23/09/1978HãnTừ Vũ522102202729

20/02/1983HạnhĐỗ Thị Ngọc5221022027410

18/06/1984HuyềnHoàng Thanh5221022028011

01/05/1977HùngNguyễn Mạnh5221022027712

12/07/1977HưngNguyễn Việt5221022027913

19/07/1988KhánhTrần Bảo5221022028214

17/02/1996MãnNguyễn Hoàng5221022028715

28/08/1989MinhTrần Bình5221022024916

10/02/1997NhưPhùng Thị Quỳnh5221022029317

09/08/1997NhưTrương Nguyễn Quỳnh5221022029418

08/06/1983PhongHuỳnh Kim5221022029619

10/05/1994PhươngHồ Thị Bích5221022029820

28/07/1989PhươngVõ Thu5221022029921

11/04/1987SơnNguyễn Thái5221022030222

21/10/1976TâmNguyễn Thị Thu5221022030523

13/01/1989TâmTrần Minh5221022030624

01/02/1993ThiệnVõ Hữu5221022030825

06/02/1989ThơPhạm Ngọc Thy5221022030926

30/07/1996ThưHuỳnh Thị Kim5221022031027

13/11/1996TrúcNguyễn Thanh5221022031628

13/10/1979TuấnLê Minh5221022031729

30/09/1999VyLưu Anh Thảo5221022032230



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1LAW61104302

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Luật và phát triển

20/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204264

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

20/10/1997AnhNguyễn Đình522102202561

20/04/1994AnhNguyễn Tuấn522102202472

29/04/1993AnhPhan Xuân522102202603

24/12/1993ĐạtNguyễn Thành522102202664

27/02/1982ĐăngLại Hải522102202645

07/10/1991HàNguyễn Sơn522102202716

23/09/1978HãnTừ Vũ522102202727

20/02/1983HạnhĐỗ Thị Ngọc522102202748

18/06/1984HuyềnHoàng Thanh522102202809

01/05/1977HùngNguyễn Mạnh5221022027710

12/07/1977HưngNguyễn Việt5221022027911

19/07/1988KhánhTrần Bảo5221022028212

28/08/1989MinhTrần Bình5221022024913

10/02/1997NhưPhùng Thị Quỳnh5221022029314

09/08/1997NhưTrương Nguyễn Quỳnh5221022029415

08/06/1983PhongHuỳnh Kim5221022029616

19/04/2000PhúcLê Hữu5221022029717

10/05/1994PhươngHồ Thị Bích5221022029818

28/07/1989PhươngVõ Thu5221022029919

11/04/1987SơnNguyễn Thái5221022030220

21/10/1976TâmNguyễn Thị Thu5221022030521

13/01/1989TâmTrần Minh5221022030622

01/02/1993ThiệnVõ Hữu5221022030823

06/02/1989ThơPhạm Ngọc Thy5221022030924

30/07/1996ThưHuỳnh Thị Kim5221022031025

04/07/1984TiếnBùi Mạnh5221022031326

13/11/1996TrúcNguyễn Thanh5221022031627

13/10/1979TuấnLê Minh5221022031728

30/09/1999VyLưu Anh Thảo5221022032229



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1ADV60701901

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Báo cáo tài chính hợp nhất nâng cao

21/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204265

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

30/10/1973ẨnLê Ngọc522102140601

28/10/1988BìnhNguyễn Thị Hòa522102140632

14/11/1992DuyênLê Mỹ522102140653

05/07/1998HiềnNguyễn Thị Kim522102140664

21/08/1992HươngPhan Thị Thiên522102140695

13/08/1991KhâmVăn Hoàng522102140736

01/01/1996LinhNguyễn Thị Ngọc522102140777

06/10/1999LinhVõ Thị Mỹ522102140798

11/06/1985LuyếnLưu Kim522102140819

10/12/1989LươngTrịnh Thị Thùy5221021408010

14/06/1989MơTrần Thị5221021408411

19/10/1996MyNguyễn Thị My5221021408512

25/12/1993NamNguyễn Hoài5221021409013

31/10/1986NgọcNguyễn Thị Bảo5221021409514

14/11/1999NhiĐặng Thiên5221021409615

03/12/1997NhưNguyễn Dương Thùy5221021409716

11/02/1996PhụngPhạm Phú5221021410117

09/09/1987PhươngNguyễn Thái5221021410218

06/11/1996PhươngNinh Thảo5221021410319

04/01/1985PhươngPhan Thanh5221021410420

06/02/1995ThanhTrần Lê Thị Thanh5221021410621

01/11/1984ThảoNguyễn Huyền5221021410722

10/05/1999ThảoNguyễn Thị Phương5221021410923

29/01/1994ThịnhNguyễn Văn5221021411024

27/11/1986ThuNguyễn Thị5221021411225

12/11/1985ThuậnNguyễn Thị Ngọc5221021411326

15/09/1992ThúyPhạm Thị Diểm5221021411527

29/09/1997ThúyTrần Thị Kim5221021411628

31/05/1988TiênPhạm Thị Thủy5221021411729

15/07/1974TínhLê Đức5221021183430

12/04/1991TrangNguyễn Lê Thu5221021411931



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

13/01/1977TuyếtPhạm Thị Ánh5221021412232

24/04/1994TúTrần Huỳnh Cẩm5221021412033

17/08/1986VânLưu Thị Hồng5221021412334

18/07/1993VuiPhạm Thị5221021412835

20/03/1986VũTrần Anh5221021412736

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1ADV60701902

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Báo cáo tài chính hợp nhất nâng cao

25/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204267

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/01/1999AnhNguyễn Thị Lan522102140611

16/07/1994ÁiĐinh Thị Thúy522102140592

21/10/1998DuyNgô Nhựt522102140643

01/04/1993HòaNguyễn Bảo522102140674

20/11/1993HuyềnPhan Thị Cẩm522102140725

09/09/1994HùngTrần Ngọc522102140686

05/10/2000HươngTrần Nguyễn Quỳnh522102140707

14/06/1988HườngNguyễn Thị522102140718

30/01/1999KhánhLê Đinh Thiên522102140749

13/07/1987KiênVũ Thị5221021407510

03/07/1986LinhĐinh Thị5221021407611

19/12/1994LinhNguyễn Thị Thùy5221021407812

21/01/2000MinhHuỳnh Chí5221021408313

23/12/1987MỹNguyễn Thị Hồng5221021408814

23/06/1998MỹNguyễn Thị Như5221021408915

09/10/1994NgânTrịnh Trần Kim5221021409216

12/10/1996NgọcLê Thúy5221021409417

11/02/1996NhungHuỳnh Thị Cẩm5221021388318

28/08/1993NiTrần Thị Nhật5221021409819

21/01/1987NinhNguyễn Hoàng5221021409920

06/05/1984PhiếuNguyễn Văn5221021410021

06/06/1983ThảoNguyễn Thị5221021410822

16/10/1991ThươngHuỳnh Thị Kiều5221021411423

15/08/1989Trang
Nguyễn Khánh Nhật
Minh

5221021411824

01/01/1987TuyềnTrần Thị Thanh5221021412125

14/09/1999ViNguyễn Vũ Thùy5221021412426

02/07/1995ViệtLâm Quốc5221021412527

12/10/1996VyLê Thúy5221021412928



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1INT61202701

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Nhập môn chính sách công

30/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204268

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

 Nợ
HP

22/02/1991AlounVongthongchit Vanh522171160021

 Nợ
HP

10/05/1982BounlonKhamphavong522171160012

11/06/1996GiangTrần Thị Quỳnh522102163933

16/11/1981HoàngNgô Minh522102163944

14/02/1994HồngHuỳnh Ngô522102163955

01/09/1990KhánhVương Quốc522102163966

29/09/1979LinhNguyễn Thị Mỹ522102163987

25/03/1998LongNguyễn Thanh522102163998

23/07/1983NhuHồ Mẫn522102164009

20/08/1990PhươngTrương Thị Hoài5221021640210

25/10/1985TâmTrần Thanh5221021640311

19/02/1988ThắngLê Trọng5221021640412

02/10/1979ThủyLê Thị Hồng5221021640513

08/04/1992XuânPhạm Ngọc Kim5221021640614

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1COM61104401

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Luật công ty và quản trị công ty

31/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204269

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/03/1998AnhKhúc Hoàng Lan522102202551

27/07/1995AnhNguyễn Thị Lan522102202572

14/09/1990BắcNguyễn Phúc522102202613

26/07/1979BìnhNguyễn Thị Thanh522102202624

21/09/1984DuyTrịnh Quang522102202695

05/03/1998DũngNguyễn Vũ522102202676

13/09/1983ĐượcNguyễn Văn522102202687

14/07/1994HằngTrần Thị Thu522102202738

20/03/1994HiềnTrần Thị Xuân522102202759

20/04/1995HuyềnTrần Thị Thu5221022028110

10/05/1995HùngVũ Văn5221022027811

28/12/1988KiềuNguyễn Thị Diễm5221022028312

28/10/1976LongNguyễn Hoàng5221022089213

27/11/1999LyTrần Cẩm5221022028614

05/04/1993MinhLê Nguyễn Thanh5221022028815

18/12/2000NgọcBùi Thị Bích5221022029016

18/09/1991NguyênVõ Thanh5221022029117

15/07/1985NguyệnĐoàn Như5221022029218

06/06/1998PhátLê Thông5221022029519

19/04/2000PhúcLê Hữu5221022029720

06/06/1994QuânNguyễn Hồng5221022030021

03/06/1981QuânNguyễn Trung5221022025122

06/08/1971SơnNguyễn Bảo5221022030123

01/05/1987TâmNguyễn Thị5221022030324

02/02/1991TâmNguyễn Thị Minh5221022030425

26/02/1997ThạchPhạm Ngọc5221022030726

11/08/2000ThưKim Thanh5221022025227

01/06/1996ThưNguyễn Minh5221022031128

18/12/1996ThươngTrịnh Văn5221022031229

04/07/1984TiếnBùi Mạnh5221022031330

07/06/1997TrâmPhạm Ngọc Đông5221022031431



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

13/08/1968TríTrần Thanh5221022031532

16/09/1989TuấnNguyễn Anh5221022025433

17/05/1975TuyếnĐặng Việt5221022031934

09/09/1999VânDương Quỳnh5221022032035

22/12/1999VinhHuỳnh Quang5221022032136

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1LAW61102801

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Luật và chính sách công

31/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204271

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

 Nợ
HP

22/02/1991AlounVongthongchit Vanh522171160021

 Nợ
HP

10/05/1982BounlonKhamphavong522171160012

11/06/1996GiangTrần Thị Quỳnh522102163933

16/11/1981HoàngNgô Minh522102163944

14/02/1994HồngHuỳnh Ngô522102163955

01/09/1990KhánhVương Quốc522102163966

29/09/1979LinhNguyễn Thị Mỹ522102163987

25/03/1998LongNguyễn Thanh522102163998

23/07/1983NhuHồ Mẫn522102164009

25/10/1985TâmTrần Thanh5221021640310

19/02/1988ThắngLê Trọng5221021640411

02/10/1979ThủyLê Thị Hồng5221021640512

08/04/1992XuânPhạm Ngọc Kim5221021640613

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1FIN60502602

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lý thuyết tài chính

23/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

12g30

BOX-04

Mã ca thi: THI204273

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

03/12/1998AnhĐoàn Nguyễn Mai522102116741

22/09/1992AnhNguyễn Mai522102116752

09/09/1995AnhNguyễn Thị Hoàng522102116783

30/12/1996ChâuLê Thị Minh522102116864

16/04/1992ChinhNguyễn Đức522102116875

10/03/1992DungHuỳnh Thị Tuyết522102116916

18/08/1990ĐứcTrần Công522102116907

11/01/1996HảoTrần Tuyết522102117038

21/11/1997HânPhạm Võ Ngọc522102117009

03/04/1992HậuVõ Thái5221021170510

08/05/1999HiềnPhạm Thị Minh5221021170711

20/11/2000HiếuTrần Minh5221021171512

17/09/1998HoaVũ Thị Như5221021171913

25/12/1993HuyPhạm Nhật5221021173014

20/01/1993KaTừ Li5221021173315

19/10/2000KimNguyễn Ngọc Thiên5221021173916

30/06/1990LiênPhạm Thị Hồng5221021174317

20/10/1996LinhTrần Thị Cẩm5221021175118

28/04/1999LyHuỳnh Trần Hồng Trúc5221021175819

17/02/1998MaiPhạm Thị5221021176220

11/01/1991NữNguyễn Thị Hồng5221021179221

22/10/1982PhúHuỳnh5221021179622

07/06/1997QuỳnhĐặng Thụy Ngọc5221021180523

20/11/2000QuỳnhPhan Nguyễn Trúc5221021180624

11/08/1992TâmTrần Nguyễn Thanh5221021180725

10/11/1988ThámLê Hoàng5221021180926

09/02/2000ThiệnĐào Chí5221021182027

18/03/1997ThươngĐỗ Thị5221021182828

07/05/1985TiênTrầm Thị Mỹ5221021183129

19/01/2000TínTrần5221021183330

21/05/1994TrinhPhạm Tố5221021184231



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

26/11/1999TrìnhLê Khánh5221021184332

14/12/1997TrungNgô Hoàng5221021184633

13/02/1999VânLâm Hải5221021185734

30/01/1989ViênHuỳnh Thị Kiều5221021186135

03/04/1988VĩnhBùi Cao Xuân5221021186236

14/01/1995VũCao Lê5221021186337

07/04/1983VươngBùi Cao5221021186438

02/08/1996ÝNguyễn Thụy5221021187039

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1FIN60502603

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lý thuyết tài chính

23/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

12g30

BOX-05

Mã ca thi: THI204274

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

26/01/1998BáchNguyễn Thị Xuân522102116831

30/03/1989CúcNguyễn Thị Kim522102116882

19/08/1992HạnhTrịnh Phước522102117013

26/08/1988HiềnTrương Thị Kim522102117094

25/10/1981HồngĐàm Thị Xuân522102117235

28/01/1999HươngTrần Lan522102117276

04/09/1996KhoaBùi Duy522102117367

06/07/1984LinhNguyễn Khánh522102117488

04/01/1989NghĩaĐồng Anh522102117779

02/01/1989NgọcĐặng Thị Phượng5221021177810

20/08/1985QuyênKhúc Thị Kim5221021180311

20/10/1986TríNguyễn Hữu5221021183912

16/08/1996TrúcNgô Lê Phương5221021184413

18/10/1998TuấnNguyễn Gia5221021185014

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1FIN60502601

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lý thuyết tài chính

23/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

12g30

BOX-06

Mã ca thi: THI204275

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

10/05/1999AnhPhạm Ngọc522102116801

15/03/1976AnhTạ Minh522102116822

27/05/2000BảoNguyễn Lê Thái522102116843

12/08/1994DuyênMai Thị Mỹ522102116984

17/11/1993HảoVõ Thị Như522102117045

01/08/1994HiềnVăn Thị Tỉnh522102117106

09/09/1993HiểnVõ Minh522102117117

28/09/1994HiếuLê Trọng522102117128

24/02/1997HoàngPhạm Minh522102117219

26/10/2000HuyNguyễn Quốc Hoàng5221021172910

07/08/2000KhánhNguyễn Ngọc Bảo5221021173411

01/01/1997KhươngVõ Hoàng5221021173812

01/04/1994LinhVũ Thị Mỹ5221021175213

26/01/1990LộcHuỳnh Tiến5221021175414

29/03/1999LộcTrương Vĩnh5221021175615

08/10/1998LuậnNguyễn Văn5221021175716

25/02/1996LyLê Nguyễn Khánh5221021175917

24/05/1996MinhĐậu Nhật5221021176318

10/03/1998MinhNgô Thị Anh5221021176419

09/09/1992MinhPhạm Trần Anh5221021176520

14/06/2000MyTrần Thị Thanh5221021176921

07/02/1994MyVõ Ngọc Thảo5221021177022

20/08/1999NamVõ Quang5221021177423

07/02/1995PhátHồ Tấn5221021179324

22/03/1994PhongNguyễn Thanh5221021179525

30/09/1996PhụngNguyễn Ngọc Bảo5221021179826

29/09/1998ThảoHà Thị Phương5221021181727

03/02/2000ThảoPhạm Thanh5221021181828

28/10/1996ThôngPhan Quốc5221021182329

22/08/1998ThưPhạm Anh5221021182630

25/08/1998ThưPhạm Thị Thiên5221021182731



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

28/02/1997TiênNguyễn Bích Quỳnh5221021183032

25/03/1988TiếnPhạm Minh5221021183233

25/10/1993TrungLê Việt5221021184534

10/10/2000TuấnĐào Hữu5221021184935

17/01/2000TuấnPhạm Ngọc5221021185136

29/05/1999TuấnTrịnh Văn5221021185237

02/09/1999TuyếtLưu Ngọc5221021185638

28/05/2000TúLê Hồng Minh5221021184739

19/08/1989ViNgô Thị Lan5221021186040

27/06/1993VyTrần Võ Khánh5221021186741

12/01/2000ÝNguyễn Diệu5221021186942

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1FIN60502604

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lý thuyết tài chính

22/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

06g45

BOX-01

Mã ca thi: THI204277

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

29/09/1987AnhNguyễn Nữ Hoàng522102116761

02/03/1997AnhNguyễn Trâm522102116792

24/05/1991DuyThái Hoàng522102116953

21/05/1998HàTrần Thị Thu522102116994

10/06/1998HảoPhạm Thị Huyền522102117025

28/11/1998HiềnNguyễn Đặng Diệu522102117066

20/06/1994HoaĐỗ Thị Hồng Nhật522102117177

22/05/1992HồngNguyễn Thị Diễm522102117248

07/06/1996HuyềnTrần Thị Ngọc522102117329

27/04/1991LanNguyễn Hoàng Phương5221021174010

22/05/1996LinhLê Thị Ngọc5221021174411

17/11/1991LinhMai Thị Thùy5221021174512

01/06/1984LoanMai Thị5221021175313

09/05/1998LộcLê Gia Trung5221021175514

28/09/1995MyTrần Phương Kiều5221021176815

23/05/1991NamNguyễn Duy5221021177216

31/10/1992NgaNguyễn Thị Tố5221021177517

02/04/1999NghiĐỗ Thị Hải5221021177618

10/11/1995NgọcPhạm Thị Bích5221021178019

15/05/1996NgọcTriệu Mỹ5221021178120

27/04/1997NhấtLê Đình5221021178321

21/09/1997NhưNguyễn Quỳnh Đăng5221021178722

05/10/1993NhưNguyễn Thủy Hồng5221021178823

03/01/1990PhátPhạm Tấn5221021179424

09/10/1995PhươngNguyễn Lê5221021179925

05/04/1994QuânĐỗ Anh5221021180226

07/01/1993QuyênLê Huỳnh Bích5221021180427

26/11/1993ThanhHuỳnh Kim5221021181328

07/08/1990ThànhNguyễn Quyết5221021181529

17/09/1981ThắmNgô Thị5221021181030

25/04/1989ThịnhNguyễn Quốc5221021182131



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

03/10/1993TiênNgô Thị Mỹ5221021182932

29/11/1995ToànĐặng Quốc5221021183533

22/08/1991TrangNguyễn Thị Thùy5221021183734

08/04/2000VyLê Thị Thảo5221021186535

18/05/1998VỹHứa Hùng5221021186836

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1STA60109501

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phương pháp thống kê cho y tế

22/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

08g45

BOX-01

Mã ca thi: THI204278

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

28/03/1999DungNguyễn Thị Mỹ522102032301

01/01/1995HàBùi Thị Thu522102032322

10/10/1996HàĐoàn Thu522102032333

25/04/1983HùngĐinh Minh522102032344

03/04/1998HùngNguyễn Quốc522102032355

07/10/1989LiểuNguyễn Thị Thúy522102032376

27/08/1982MỹBùi Nguyễn Thanh522102032387

14/09/1988NhungNguyễn Thị Cẩm522102032408

08/02/1991PhúTrần Hoàng522102032419

18/04/1996StarLê Xuân5221020324210

28/02/1993ThảoLê Thị Thu5221020324311

07/06/1992ThoaNguyễn Thị Phương5221020324412

12/11/1990TrinhPhạm Tố5221020324513

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.1
LỚP 22D1CIR61700101

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững

02/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

13g00

VPV.TCBV

Mã ca thi: THI204279

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

17/04/1998AnLê Thị522102138721

02/12/2000AnTrần Thúy522102138732

06/01/1988AnhTrần Ngọc522102138743

02/03/1987CườngDương Đình522102224274

24/06/1979DiễmCao Thị Tuyết522102138755

18/10/1992DuyênNguyễn Thị Bích522102138776

01/01/1988ĐiềnLê Minh522102138767

17/07/1979HằngBùi Thị Thúy522102224298

04/10/2000HânPhạm Ngọc Gia522102138789

15/01/1987HuyềnNguyễn Thị Thanh5221022243010

03/06/2000HươngLư Thị Tiến5221021387911

19/03/1999KiệtNguyễn Hùng5221022243112

29/03/1992LâmHuỳnh Huy5221021388013

06/05/1972LoanNguyễn Kim5221021388114

06/02/1991NgânHồ Nguyễn Ngọc5221022243215

14/04/1991NgọcVõ Huỳnh5221022243316

26/05/1993NhiHồ Quỳnh5221021388217

17/12/1973PhươngNguyễn Thị Hồng5221021388418

12/03/1985PhươngTrần Tú5221021388519

15/12/1981QuỳnhNguyễn Hữu5221022243420

11/09/2000TâmTrần Thị Thanh5221021388621

18/11/2000ThảoĐinh Phương5221021388722

09/05/1991TớiNguyễn Mạnh5221021388823

01/12/1999TuấnPhạm Minh5221022243524

17/08/1999TuyềnVõ Thanh5221021389025

15/08/1996TúNguyễn Thị Thanh5221021388926

20/10/1992ViTrần Thanh5221022243627



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.2
LỚP 22C1ADV60700601

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Kế toán quản trị cao cấp

05/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204280

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

18/08/1996AnhBùi Nguyễn Vân2121140011

28/09/1998AnhNguyễn Hoàng Lan2121140032

07/08/1996AnhTrần Hồng Thúy2121140043

10/07/1999GiangBùi Thị Lệ2121140094

15/09/1992HiềnNgô Thị Thu2121140115

09/07/1998HuyTrần Quốc2121140166

14/10/1997KhoaMai Huỳnh Đăng2121140197

19/01/1992KiệtLê Tuấn2121140208

30/09/1994LộcLý Kim2121140269

05/06/1994NguyênBùi Văn21211403310

24/12/1998NguyênHuỳnh Ngọc Ngân21211403411

07/01/1996NhiênNguyễn Thị Hồng21211403612

08/02/1993PhátLê Bá21211403713

08/06/1980PhúcNguyễn Văn21211403914

20/07/1987PhươngTrần Huỳnh Trúc21211404115

03/07/1984QuỳnhTrần Như21211404216

02/09/1988ThùyNguyễn Thị Diệu21211404717

12/10/1999ThủyĐoàn Thị Ngọc21211404818

20/08/1996ThưNguyễn Thị Hoài21211404519

12/02/1997TrangNguyễn Thùy21211405220

27/01/1987UyênLê Thị Tố21211405521

04/02/1997VyDương Hà21211405622

02/03/1983YênVũ Đình Ý21211405723



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.1
LỚP 22C1LAW52501

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Luật cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu

17/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204282

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

16/12/1992BảoĐinh Gia2111200031

11/03/1998DươngNguyễn Thị Thùy2111200112

07/08/1982GiangPhạm Trà2111200123

19/08/1988HàHoàng2111200144

09/10/1990HảoChung Gia2111200165

13/11/1975HiệpLê Vinh Thái2111200186

14/06/1995HuyPhạm Thanh2111200277

23/08/1981HùngPhan Đăng2111200258

15/08/1975HùngTrần La Ngọc2111200239

10/01/1983NamHồ Nguyễn Thành21112003710

01/11/1991NamNguyễn Giang21112003611

27/07/1998NgọcVũ Trịnh Bảo21112003912

23/06/1987PhúNguyễn Quốc21112004213

08/10/1995PhúcTrần Hoàng Thiên21112004314

27/08/1998QuỳnhPhan Vũ21112004715

06/03/1981TâmPhan Thanh21112006216

06/11/1995ThanhNguyễn Thị Kim21112004917

02/07/1986ThànhTrần Trung21112005018

10/04/1999ThảoTrần Lê Thanh21112005219

20/01/1995TháiTrần Quốc21112004820

10/08/1980ThúyNguyễn Thị Cẩm21112005521

20/08/1994ThưLê Huyền21112005322

30/10/1998TiênNguyễn Thủy21112005823

03/10/1992TiênPhan Trịnh Minh21112005924

25/01/1987TiênPhạm Thị Kiều21112005725



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.2
LỚP 22C1ADV60700602

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Kế toán quản trị cao cấp

18/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204284

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

02/05/1993BoLê Viết Bi2121140051

19/05/1992ĐạiLê Tiến2121140062

29/03/1993HiềnVương Thị Minh2121140123

18/10/1992HoaNguyễn Thị2121140144

28/02/1975HuyềnNguyễn Thị Thu2121140185

31/12/1997HùngDương Minh2121140156

04/01/1977LinhTrần Mỹ2121140247

16/04/1990LộcCao Thị2121140258

01/01/1991MạnhNguyễn Hùng2121140299

28/11/1995NgọcLê Thị Như21211403010

10/06/1988NgọcPhan Thị21211403111

29/08/1991PhươngNguyễn Thị Thanh21211404012

30/03/1982ThảoHuỳnh Thị Minh21211404313

21/02/1995ThảoLê Trương Ngọc20111403314

29/11/1997ThảoPhạm Thư21211404415

23/01/1998ThyHuỳnh Lê Anh21211404916

04/08/1992TrangNguyễn Thị21211405117

10/04/1994TrinhNguyễn Thị Thùy21211405318

01/04/1989TuyềnLê Thị21211405419

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.2
LỚP 22C1LAW51301

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Luật thương mại quốc tế (II)

24/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204286

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

25/12/1996AnhHồ Đình2121200011

15/08/1997AnhVõ Hà Tuyết2121200022

02/07/1995BìnhNguyễn Hiếu2121200043

20/12/1996DiệuĐỗ Xuân2121200074

24/10/1998DuyênVũ Cát2121200105

03/12/1966DũngVõ Việt2121200086

24/05/1973ĐạtNguyễn Quang2121200057

12/01/1979ĐiểnNguyễn Duy2121200068

02/06/1998HạVõ Cao Nhật2121200119

16/11/1990HoàĐoàn Nguyễn Minh21212001210

27/11/1980HuyVăn Cập21212001411

13/01/1976HyeongSon Joo21212001512

30/12/1991KhoaNguyễn Mạnh21212001613

30/12/1991KhôiNguyễn Mạnh21212001714

02/09/1970LiênNguyễn Thị Mỹ21212001915

05/04/1999LinhBạch Quyền21212002016

07/04/1992MaiLê Thị21212002117

16/05/1996MẫnNguyễn Quốc21212002218

15/08/1994NguyệnTrần Chí21212002319

23/10/1986NhãLê Uyên21212002520

10/08/1992NhânĐỗ Thanh21212002621

03/11/1989OanhTrương Ngọc21212002722

18/10/1977PhươngNgô Bá21212002823

23/04/1998QuyênNguyễN Thị NgọC21212003024

17/08/1997QuyênNguyễn Thị Kim21212002925

16/01/1992QuyếtTrần Minh21212003126

01/07/1997QuỳnhNguyễn Ngọc21212003227

25/07/1985SóngNguyễn Mạnh21212003328

23/12/1981TâmNguyễn Minh21212003429

10/09/1991TânBùi Nhật21212003530

06/10/1995TiênDương Thủy21212003831



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

19/09/1999TrangĐoàn Huỳnh Thu21212004032

21/09/1998TrâmTrần Thị Thanh21212003933

14/06/1988TriềuNguyễn Ngọc21212004134

12/12/1991TrinhNguyễn Thị Mai21212004235

08/12/1997TrườngHuỳnh Hữu Huy21212004336

02/10/1992TuấnVõ Anh21212004537

08/07/1981TúTrần Ngọc Bảo21212004438

28/02/1993VinhNguyễn Ngọc21212004839

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.1
LỚP 22C1MER60501701

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Hợp nhất, sáp nhập và cấu trúc doanh
nghiệp

31/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204288

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

20/04/1985BiênNguyễn Thị2111140011

18/08/1975ChinhPhạm Ngọc Thiên2111140022

13/05/1988HòaNguyễn Thị2021140333

17/07/1993HuệBùi Minh2111140124

31/08/1988HuyLê Mạnh2111140155

22/08/1989HuyềnLê Thị2111140176

10/02/1984HươngLê Thị Thanh2111140137

25/10/1988KhuyênNguyễn Kim Hồng2111140188

17/07/1987LàiLý Ngọc2111140209

14/12/1992LộcNguyễn Thị20211404910

20/08/1984NamNguyễn Bắc Tiến21111402511

04/03/1997NamPhan Thị Phương21111402612

20/07/1989NgaNguyễn Thị21111402713

03/03/1998NgânNguyễn Ngọc Kim21111403014

10/10/1990NguyênPhan Thị Thu21111403415

02/06/1998NguyênTô Thùy Mỹ21111403516

04/06/1988PhươngPhạm Ngọc Việt21111404217

05/06/1998PhươngTrương Thị Khánh21111403818

21/04/1988ThanhVõ Ngọc21111404619

01/11/1987ThúyHồ Phùng Diễm21111405120

30/04/1996TrangLê Ngọc Thảo21111405621

02/08/1997TrangNguyễn Hương21111405522

01/12/1991TrânQuách Tú21111405423

28/01/1998TrúcNguyễn Châu Thủy21111405724

03/12/1991UyênNguyễn Võ Như21111406025

26/11/1991YếnDương Nguyễn Kim21111406726



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.1
LỚP 22C1REA60501104

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Đầu tư và tài trợ bất động sản

31/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204289

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

12/11/1998HàPhan Lưu Song2111110321

27/02/1982HuyềnLê Vương Quốc Thúy2111110502

11/03/1994HưngPhạm Ngọc2111110463

04/09/1987MaiĐỗ Thụy Thúy2111110694

04/08/1996NgaNguyễn Thị Hồng2111110745

15/05/1991NgọcĐặng Thị Bích2111110796

24/10/1996NhânNguyễn Hữu2111110847

19/09/1994ƠnNguyễn Ngọc2111110908

08/09/1995PhongTrần Thanh2111110919

03/03/1994TâmBùi Thị21111110710

10/06/1994TânTrương Thị21111110911

06/05/1995TânVõ Duy21111110812

25/06/1975TháiNguyễn Công21111111013

08/08/1991ThưNguyễn Thị Anh21111112414

09/12/1983TínHuỳnh Tiến21111113215

10/07/1996ToánNguyễn Trung21111113316

16/12/1991TrangĐoàn Nguyễn Việt21111113917

28/08/1997TrangHoàng Thị Thùy21111113718

20/01/1994TrâmTrần Thị Thanh21111113619

19/06/1995TuấnLê Công Quốc21111114520

19/12/1994TuấnNguyễn Minh21111114621



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 31.1
LỚP 22C1DIG60302802

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Marketing kỹ thuật số

31/10/2022

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI204290

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

06/01/1998CôngĐào Trần Kim2111100041

23/03/1997ĐứcPhan Minh2111100062

10/06/1991HạnhLê Thị Hồng2111090103

07/03/1976HạnhNguyễn Thị Hiếu2111100114

19/05/1994HoàngNguyễn Công2111100145

04/01/1999HưngNguyễn Phước2111090116

20/05/1995LinhBùi Thị2111090147

03/12/1999LinhĐoàn Thị Mỹ2111100178

08/07/1992PhúcLâm Mỹ2111100229

06/01/1998PhúcNguyễn Thiên Sinh21110902610

21/01/1998SanhTrần Hán21111002411

20/11/1994ThảoTô Trúc21111002612

25/05/1988ThiênPhan Hồng21110903613

04/11/1996ThịnhPhạm Tiến21111002714

18/10/1990TrangPhạm Thị Minh21111003415

29/09/1979TrúcTrần Thanh21111003516

30/04/1981VinhNguyễn Thế21111003817

21/10/1992YếnCao Thị Kim21111003918

17/11/1986YếnHoàng Hải21111004019

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.


